
STT Hóa chất và vật tư y tế Đơn vị Thông số kĩ thuật Phân nhóm
Quy cách 

đóng gói
Hãng sản xuất Nước sản xuất Đơn giá Số lượng Thành tiền

1

PowerChek 2019-nCov 

Realtime PCR Kit(100 

test/bộ)

Bộ 100test/ bộ KogeneBiotech Hàn Quốc 1

2

Sinh phẩm chiết tách 

DNA/RNA bằng cột(250 

test/Hộp)

Hộp 250 test / hộp Qiagen Đức 1

3
Ống bảo quản môi trường 

vận chuyển mẫu
Ống 500 cái/ gói An Phú - Việt Nam Việt Nam 1

4 Ethanol Chai 2.5 lít/chai Meck Đức 1

5
Test nhanh kháng nguyên 

XN Covid -19
Test 1

6
Dải 8 ống 0.2ml cho phản 

ứng Real- time PCR
Hộp Himedia Ấn Độ 1

Tổng
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